
BIỂU SỐ 01

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số    /TTr-UBND ngày    tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

TT

Theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 06/7/2022
của Hội đồng nhân dân huyện Danh mục dự án/công trình điều chỉnh, bổ sung

Lý do điều
chỉnh, bổ sung

Danh mục dự án/công trình Địa điểm
xây dựng Danh mục dự án/công trình Địa điểm

xây dựng

I Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo

I.1 Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo

1 Thủy lợi xã Đăk Sao (Hạng mục: thủy lợi Đăk Prí) Xã Đăk Sao Thủy lợi Đăk Sao (Hạng mục: Thủy lợi Ba Ron) Xã Đăk Sao
Thay đổi

dự án
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BIỂU SỐ 02

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số    /TTr-UBND ngày    tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

TT

Theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 06/7/2022
của Hội đồng nhân dân huyện Kế hoạch

vốn

Danh mục dự án/công trình điều chỉnh, bổ sung
Kế hoạch

vốn
Lý do điều chỉnh,

bổ sung
Danh mục dự án/công trình Địa điểm

xây dựng Danh mục dự án/công trình Địa điểm
xây dựng

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường Phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù
chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

1
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở
xã Đắk Na

Xã Đăk Na
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung
học cơ sở xã  Đắk Na

Xã Đăk Na Điều chỉnh tên
dự án do sáp nhập
trường tiểu học và

trung học cơ sở2
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở
xã Đắk Sao

Xã Đăk Sao 670
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung
học cơ sở xã Đắk Sao

Xã Đăk Sao 1,366

3
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung
học cơ sở xã Ngọk Lây

Xã Ngọk
Lây

Điều chỉnh giảm
để tập trung đầu tư
hoàn thành các dự
án khác tại Nghị
quyết số 07/NQ-

HĐND ngày
06/06/2022

của Hội đồng nhân
dân huyện

4
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở
xã Đắk Sao

Xã Đăk Sao 696
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BIỂU SỐ 03

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(Kèm theo Tờ trình số:          /TTr-UBND ngày     tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

ĐVT: Triệu đồng.

TT Đơn vị, địa phương

Phân bổ tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND
ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Đề xuất điều chỉnh dự toán năm 2023 Tăng/giảm

Lý do điều chỉnh
Tổng cộng Vốn đầu tư

phát triển
Vốn sự
nghiệp Tổng cộng Vốn đầu tư

phát triển
Vốn sự
nghiệp Tổng cộng Vốn đầu tư

phát triển
Vốn sự
nghiệp

TỔNG SỐ 13,150 10,000 3,150 13,214 10,000 3,214 64 64

Huyện Tu Mơ Rông 13,150 10,000 3,150 13,214 10,000 3,214 64 64
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BIỂU SỐ 04

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số  /TTr-UBND ngày   tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

TT

Theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 19/12/2022
của Hội đồng nhân dân huyện

TT

Điều chỉnh

Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư
Kế hoạch

Vốn
NSTW

Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư
Kế hoạch

Vốn
NSTW

Lý do điều chỉnh

Tổng 15,475 Tổng 13,771

1 Nâng cấp sửa chữa đường nội thôn Mô Pành
Ban quản lý thực hiện các

Chương trình MTQG xã Đăk
Rơ Ông

550 1 Cầu  tràn Đăk Riếp 1 đi khu du lịch thác Siu
Puông

Ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng huyện 2,000 Điều chỉnh tên danh

mục, chủ đầu tư

2 Đường trục đi KSX thôn Kon Hia 1  (Đoạn chân đèo Vân Loan)
Ban quản lý thực hiện các

Chương trình MTQG xã Đăk
Rơ Ông

905 2 Cầu tràn qua suối thôn Mô Za, xã Ngọk Lây
phục vụ phát triển vùng dược liệu

Ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng huyện 2,500 Điều chỉnh tên danh

mục, chủ đầu tư

3 Hội trường Đa Năng Xã Đăk Hà UBND xã Đăk Hà 1,150 3 Trường mầm non xã Măng Ri Ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng huyện 3,000 Điều chỉnh tên danh

mục, chủ đầu tư

4 Đường đi khu sản xuất Đăk Psi thôn Ba Tu 2 (đoạn nối tiếp), xã
Ngọk Yêu

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã

Ngọk Yêu
900 4 Thủy lợi Đăk Pui, xã Đăk Tờ Kan Ban quản lý dự án đầu tư

xây dựng huyện 1,400 Điều chỉnh tên danh
mục, chủ đầu tư

5 Hội trường Đa Năng Xã Tê Xăng UBND xã Tê Xăng 1,150 5 Cầu tràn Tu Long xã Văn Xuôi Ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng huyện 2,100 Điều chỉnh tên danh

mục, chủ đầu tư

6 Nâng cấp sửa chữa đường nội thôn Pu Tá
Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã

Măng Ri
550 6 Chỉnh trang đô thị Khu trung tâm huyện Ban quản lý dự án đầu tư

xây dựng huyện 2,771 Điều chỉnh tên danh
mục, chủ đầu tư

7 Hội trường Đa Năng Xã  Đăk Tờ Kan UBND xã Đăk Tờ Kan 1,164 xin hủy danh mục
8 Hội trường Đa Năng Xã Đăk Na UBND xã Đăk Na 1,164 xin hủy danh mục
9 Hội trường Đa Năng Xã Văn Xuôi UBND xã Văn Xuôi 1,150 xin hủy danh mục

10 Khu văn hóa thể thao xã Tu Mơ Rông Ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng huyện 2,100 xin hủy danh mục

11 Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp Ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng huyện 2,988 xin hủy danh mục

12 Nâng cấp, Sửa chữa công trình thoát nước, vỉa hè các tuyến đường
khu trung tâm huyện

Trung tâm Môi trường và
Dịch vụ Đô thị 1,704 7

Nâng cấp, Sửa chữa công trình thoát nước,
vỉa hè các tuyến đường khu trung tâm
huyện

Ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng huyện 1,704 Điều chỉnh chủ đầu tư
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BIỂU SỐ 05

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số   /TTr-UBND ngày  tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

TT

Theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 19/12/2022
của Hội đồng nhân dân huyện

Kế hoạch vốn
Danh mục dự án/công trình điều chỉnh, bổ sung

Kế hoạch vốn Lý do điều chỉnh,
bổ sung

Danh mục dự án/công trình Địa điểm
xây dựng Danh mục dự án/công trình Địa điểm

xây dựng

Tổng 5,534 5,534

1 Chợ trung tâm xã Ngọk Lây Xã Ngọk Lây 606
Chuyển sang thực
hiện từ năm 2024

2
Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Đăk Hà qua xã
Đăk Rơ Ông

Xã Đăk Hà-
Đăk Rơ Ông

4,928
Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Đăk Hà qua xã
Đăk Rơ Ông

5,534
Bổ sung kế hoạch
vốn từ dự án giảm

3
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở
xã Đăk Sao

Xã Đăk Sao
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung
học cơ sở xã Đăk Sao

Xã Đăk Sao Điều chỉnh tên
dự án do sáp nhập
trường tiểu học và

trung học cơ sở4
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở
xã Đăk Na

Xã Đăk Na
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung
học cơ sở xã Đăk Na

Xã Đăk Na

5
Đầu tư bảo tồn mỗi một làng truyền thống tiêu biểu
Làng Ba Khen, xã Văn Xuôi

Xã Văn Xuôi
Bảo tồn giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và hỗ trợ
phát triển du lịch làng Pu Tá, xã Măng Ri

Xã Măng Ri
Điều chỉnh tên

dự án
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